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- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Quốc Tuấn. 

Các hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Tạ Văn Việt 

2. Ông Nguyễn Đức Toàn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lâm Hoàng Bảo Vân – Thư ký Toà án nhân dân khu 

vực 13- Lâm Đồng 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 13- Lâm Đồng tham gia phiên 

tòa: Ông Lư Ngọc Quí - Kiểm sát viên. 

 Ngày 30 tháng 3 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 13 - Lâm 

Đồng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 12/2026/TLST-HS ngày 05 

tháng 3 năm 2026 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 16/2026/QĐXXST-HS 

ngày 16/3/2026 đối với bị cáo:  

Quách Thông Tr (Tên gọi khác: Tròn), Sinh ngày 25/6/1999 tại tỉnh Lâm 

Đồng. 

Nơi cư trú: Thôn ML, xã HT, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Không; trình độ 

học vấn: 03/12; dân tộc: Chăm; giới tính: Nam; tôn giáo: Bà La Môn; Quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Quách Đ, sinh năm 1965 và bà Thông Thị O, sinh năm 1973; 

vợ, con: Chưa có; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 28/4/2023, Quách Thông Tr bị 

Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (nay là Tòa án khu vực 13, tỉnh 

Lâm Đồng) ra Quyết định số 11/QĐ-TA đưa đi cai nghiện bắt buộc thời hạn 18 

tháng. Ngày 18/02/2025, chấp xong quyết định cai nghiện và về sống tại địa 

phương; tạm giam: Ngày 06/12/2025; có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Quách Thông Tr sinh năm: 1999, HKTT: thôn ML, xã 

HT, tỉnh Lâm Đồng, ngày 28/4/2023 bị Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh 

Bình Thuận (nay là Tòa án khu vực 13, tỉnh Lâm Đồng) ra Quyết định số 11/QĐ-

TA đưa đi cai nghiện bắt buộc thời hạn 18 tháng, chấp hành tại Cơ sở cai nghiện 

tỉnh Bình Thuận (nay là Cơ sở cai nghiện số 3 - Phòng PC04, Công an tỉnh Lâm 

Đồng). Ngày 18/02/2025, Tr chấp hành xong quyết định cai nghiện và về sống tại 

địa phương. Ngày 12/3/2025, Ủy ban nhân dân xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, 

tỉnh Bình Thuận (nay là xã HT, tỉnh Lâm Đồng) ra Quyết định số 28/QĐ-UBND 

về việc quản lý sau cai nghiện ma túy đối với Quách Thông Tr, thời hạn quản lý từ 

ngày 12/3/2025 đến ngày 12/3/2027. Mặc dù Tr vẫn đang trong thời hạn bị quản lý 

sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú nhưng Tr vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất 

ma túy, cụ thể: 

 Vào tối ngày 09/9/2025, do có nhu cầu sử dụng ma túy đá nên Quách Thông 

Tr đi đến khu vực trong hẻm gần trụ ATM Agribank ở xã BB, tỉnh Lâm Đồng tìm 

gặp một người đàn ông tên Tư (Tr không biết nhân thân ,lai lịch) và mua 01 tép ma 

túy đá với giá 100.000 đồng. Sau đó, Tr mang về nhà cất giấu và tự chế tạo dụng 

cụ để sử dụng ma túy. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Tr đem số ma túy trên và 

dụng cụ sử dụng ma túy ra khu vực mương nước thuộc thôn ML, xã HT, tỉnh Lâm 

Đồng để sử dụng một mình. Sau khi sử dụng xong, Tr ném bỏ dụng cụ sử dụng ma 

túy xuống mương nước và đi về nhà ở thôn ML, xã HT để ngủ. 

Khoảng 21 giờ ngày 09/9/2025, Quách Thông Tr1 (anh ruột của Quách 

Thông Tr) gặp Bửu là bạn bè quen biết ngoài xã hội, (Tr1 không biết tên thật và 

địa chỉ của Bửu) tại khu vực đất trống ở xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng (Tr1 không 

nhớ cụ thể khu vực đó là khu vực nào).Tại đây, Bửu lấy ra bộ dụng cụ sử dụng ma 

túy đá và ma túy đá để Bửu và Tr1 cùng sử dụng.Sử dụng ma túy xong, trong nỏ 

thủy tinh của bộ dụng cụ vẫn còn một ít ma túy đá, Bửu đã cho Tr1 bộ dụng cụ trên 

để Tr1 khi nào có nhu cầu thì lấy ra sử dụng.Tr1 đem bộ dụng cụ trên về nhà cất 

giấu. 

 Đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10/9/2025, khi Quách Thông Tr và Quách 

Thông Tr1 đang ở nhà địa chỉ số 38 thôn ML, xã HT, tỉnh Lâm Đồng thì Huỳnh 

Hữu H đến nhà Tr và Tr1 nhằm mục đích nhờ Tr1 đi mua ma túy đá về sử dụng. H 

đưa cho Tr1 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng) và nhờ Tr1 mua giùm 

ma túy đá, Tr1 nhận tiền rồi đi vào trong nhà gặp Tr nói Tr mua giùm cho Tr1 ma 

túy đá, nhưng Tr không đồng ý do sợ bị mẹ biết và phát hiện nên Tr1 ra trả tiền lại 

cho H. Lúc này, vào khoảng 12 giờ ngày 10/9/2025, qua thông tin từ quần chúng 

nhân dân cung cấp, Công an xã HT đến kiểm tra nhà Tr và phát hiện thu giữ tang 

vật gồm:  
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- 01 (một) chai thủy tinh cao 10cm, đường kính đáy 4,5cm, trên thân có cuộn 

băng keo màu đen, có nắp nhựa màu đỏ, trên nắp nhựa có khoét 02 lỗ, gắn 02 ống 

(01 ống nhựa dài 24cm, 01 ống thủy tinh có phần đầu thổi phồng dài 07cm bên 

trong bám chất màu nâu) là của Quách Thông Tr1. 

Công an xã HT đã mời Tr1, Tr, H về trụ sở làm việc đồng thời tiến hành xét 

nghiệm ma túy đối với Tr1, Tr và H thì xác định Tr1 và Tr dương tính với 

methamphetamine (ma túy đá), H âm tính với các loại ma túy. Công an xã đã tiến 

hành thu mẫu nước tiểu của Tr chứa trong 02 (hai) hủ nhựa trong suốt, nắp màu đỏ, 

cao 06cm, đường kính 04cm để phục vụ công tác giám định và chuyển hồ sơ cho 

Cơ quan điều tra Công an tỉnh để thụ lý theo thẩm quyền. (Bút lục số: 38-47; 54-

68; 81-101; 107-114). 

Ngày 13/09/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra 

Quyết định trưng cầu giám định số C3273/QĐ-CSMT đối với 02 hủ nhựa trong 

suốt, nắp màu đỏ, cao 06cm, đường kính 04cm, chứa chất lỏng màu vàng (nước 

tiểu của Quách Thông Tr).  

Tại Bản kết luận giám định số 668/KL-KTHS ngày 23/09/2025 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng kết luận: “Tìm thấy chất ma túy 

Methamphetamine trong mẫu nước tiểu gửi đi giám định” 

Hoàn lại đối tượng giám định: mẫu vật đã sử dụng hết trong công tác giám 

định. Không hoàn trả mẫu vật. 

Ngày 07/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra 

Quyết định trưng cầu giám định số 4165/QĐ-KTHS đối với 01 ống thủy tinh cong 

có 01 đầu thổi phồng dài khoảng 07cm, bên trong có chất bám dính màu nâu. 

Tại Bản kết luận giám định số 1314/KL-KTHS ngày 14/11/2025 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng kết luận: “Mẫu gửi đi giám 

định có khối lượng 0,0012 gram có tìm thấy chất ma túy, loại 

Methamphetamine. (Bút lục số: 34-47). 

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng: Đối với bộ dụng cụ sử 

dụng ma túy và phong bì niêm phong chứa vật chứng còn lại sau giám định, do 

hành vi của Tr1 không cấu thành tội phạm nên Cơ quan điều tra sẽ chuyển cho 

Công an xã HT để tiến hành tịch thu và tiêu hủy theo thủ tục hành chính. 

 Đối với đối tượng Quách Thông Tr1 (sinh năm 1997, HKTT: Thôn ML, xã 

HT, tỉnh Lâm Đồng) từ trước đến nay không có tiền án, tiền sự liên quan đến các 

tội phạm về ma túy nên hành vi tàng trữ trái phép 0,0012 gam Methamphetamine 

nhằm mục đích sử dụng của Tr1 không đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” mà vi phạm hành chính về trật tự an toàn xã hội theo Nghị định 

144/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, Cơ quan điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ liên 

quan đến Công an xã HT để xử phạt vi phạm hành chính đối với Tr1 theo quy định. 
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Tr1 đang trong diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương 

nhưng không thuộc trường hợp “Đang trong thời hạn 02 năm kể từ ngày hết thời 

hạn quản lý sau cai nghiện ma túy và trong thời hạn quản lý người sử dụng trái 

phép chất ma túy” nên hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Tr1 không cấu 

thành tội phạm mà thuộc trường hợp đang bị áp dụng biện pháp quản lý người sử 

dụng trái phép chất ma túy (Nghị định 105), nay tiếp tục sử dụng chất ma túy thì 

lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Nghị định 116 (hiện đã có 

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

theo Quyết định số: 05/QĐ-TA ngày 21/10/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 13 - 

Lâm Đồng). 

 Đối với Huỳnh Hữu H (sinh năm 1994, HKTT: Thôn Thái Bình, xã HT, 

tỉnh Lâm Đồng) kết quả xét nghiệm nước tiểu của H âm tính với các loại ma túy 

nên không xem xét xử lý đối với H. 

 Đối với người thanh niên tên Bửu (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đã cho Tr1 

sử dụng ma túy và bộ dụng cụ sử dụng ma túy, do Tr1 không biết tên thật và địa 

chỉ của Bửu và không nhớ vị trí sử dụng ma túy cùng Bửu nên sẽ tiếp tục xác minh 

làm rõ xử lý sau. 

Đối với người thanh niên tên Tư đã bán ma túy cho Tr, do Tr không biết tên 

thật, địa chỉ và tại khu vực hẻm trụ ATM ngân hàng Agribank không có camera 

giám sát nên sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau. 

Tại bản cáo trạng số 30/CT-VKSKV13 ngày 03/3/2026 của Viện kiểm sát 

nhân dân khu vực 13- Lâm Đồng đã truy tố bị cáo Quách Thông Tr phạm tội: “Sử 

dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 1 Điều 256a của Bộ luật Hình sự 

năm 2015. 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân khu vực 13- Lâm Đồng luận tội đối 

với bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng 

xét xử:  

 Tuyên bố: Bị cáo Quách Thông Tr phạm tội: “Sử dụng trái phép chất ma 

túy”   

Áp dụng: Điểm b Khoản 1 Điều 256a; Điểm s khoản 1, Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Quách Thông Tr từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù   

Bị cáo Quách Thông Tr không tranh luận gì, chỉ xin Hội đồng xét xử xem 

xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 Hội đồng xét xử, xét thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ 

nên có cơ sở để xem xét.  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình 

Thuận, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 13- Lâm Đồng, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, chuẩn bị xét xử và tại 

phiên toà hôm nay, bị cáo Quách Thông Tr không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về nội dung: Trong giai đoạn điều tra và tại phiên toà hôm nay, bị cáo 

Quách Thông Tr đã thừa nhận: Vào tối ngày 09/9/2025, tại thôn ML, xã HT, tỉnh 

Lâm Đồng. Bị cáo Quách Thông Tr đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện tại 

nơi cư trú nhưng vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy thì bị phát hiện. 

Lời khai nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của người làm 

chứng và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có 

đủ cơ sở kết luận bị cáo Quách Thông Tr phạm tội: “Sử dụng trái phép chất ma túy” 

theo điểm b khoản 1 Điều 256a Bộ luật Hình sự năm 2015.  Sau khi chấp hành 

xong biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị cáo Quách 

Thông Tr đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú nhưng vẫn tiếp 

tục sử dụng trái phép chất ma túy thì bị phát hiện. Với hành vi nêu trên và hậu quả 

để lại, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 13- Lâm Đồng đã truy tố bị 

cáo Quách Thông Tr về tội danh và điều luật viện dẫn nêu trên là có cơ sở và đúng 

pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo không những đã trực tiếp xâm phạm đến chế độ 

độc quyền quản lý của nhà nước về ma túy mà còn xâm phạm đến trật tự trị an tại 

địa phương, xâm hại đến sức khoẻ, sự tồn vong của con người và là nguyên nhân 

của một số tội phạm khác. Do vậy cần phải xử lý nghiêm minh tương xứng với tính 

chất, mức độ và hậu quả mà bị cáo đã gây ra. Bị cáo có nhân thân xấu.  

 [3] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tuy nhiên, xét sau khi phạm tội, 

bị cáo đã thành khẩn khai báo. Đây là  tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được 

quy định tại điểm s, khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử 

sẽ quan tâm để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

[4] Về án phí: Bị cáo Quách Thông Tr phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

[5] Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 

331, Điều 333 của BLTTHS. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 268; Khoản 1 Điều 269 Bộ luật Tố tụng hình sự  

2015.  

1. Tuyên bố: Bị cáo Quách Thông Tr phạm tội: “Sử dụng trái phép chất ma 

túy” . 

Áp dụng: Điểm b Khoản 1 Điều 256a; Điểm s khoản 1, Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật hình sự năm 2015.  

Xử phạt: Bị cáo Quách Thông Tr 02 (Hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 06 tháng 12 năm 2025. 

2. Về án phí sơ thẩm: 

Áp dụng: Khoản 2, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a, 

Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ 

quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí tòa án. 

Buộc bị cáo Quách Thông Tr phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm  

3. Về quyền kháng cáo bản án: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (Ngày 30/3/2026).  

Nơi nhận:                                                        

- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- VKSND khu vực 13- Lâm Đồng;                                                                                              

- THADS tỉnh Lâm Đồng; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, V.P 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Lâm Quốc Tuấn 

 


